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TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Bản án số: 08/2018/HS-PT   

Ngày 08-02-2018 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

-  Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Thành  

Các Thẩm phán: Ông Trương Thành Quang 

 Ông Nguyễn Văn Được 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Diệu là thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Ninh 

Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận tham gia phiên tòa:                                   

Bà Nguyễn Thị Chuốt - Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 02 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 07/2018/TLHS-PT đối với bị cáo 

Phan Thanh C cùng đồng bọn do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ 

thẩm số 49/2017/HSST ngày 18/12/2017 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh 

Thuận. 

Bị cáo có kháng cáo: Phan Thanh C, sinh ngày 10/6/1993 tại Ninh Thuận. Nơi 

cư trú: Thôn H, xã P, huyện N, tỉnh Ninh Thuận; nghề nghiệp: Không; trình độ học 

vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Phan Thanh T và bà Hà Thị H; vợ con: chưa; tiền sự: Không; tiền án: Không. Bị 

bắt tạm giam ngày 18/7/2017, hiện đang tạm giam tại nhà tạm giữ - Công an huyện N, 

tỉnh Ninh Thuận (có mặt). 

Ngoài ra còn có bị cáo Nguyễn Thị Hồng H, sinh năm 1997. Nơi cư trú: Khu 

phố x, phường Đ, thành phố P, tỉnh Ninh Thuận, không có kháng cáo và không bị 

kháng cáo, kháng nghị (không triệu tập). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Thị Hồng H và Phan Thanh C là những người nghiện ma túy. Từ tháng 

5 năm 2017 H và C quen nhau và chung sống với nhau như vợ chồng tại nhà C ở thôn 

H, xã P, huyện N. Tại đây, H và C đã bàn bạc thỏa thuận với nhau đi mua ma túy đá 

về phân ra bán kiếm lời, số còn lại cả hai cùng sử dụng, nên từ tháng 5 đến tháng 7 

năm 2017, H và C đã 04 lần đi vào huyện T, tỉnh Bình Thuận mua ma túy đá của một 

người tên N (không rõ họ, tên đệm và địa chỉ), mỗi lần C và H mua “nửa hộp 5” với 

giá 2.000.000 đồng. 

Vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 18 - 7 - 2017 Nguyễn Khải Hồng Q gọi điện cho 

H hỏi mua 01 tép ma túy đá với giá 500.000 đồng, H đồng ý bán và mang ma túy đến 
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tại cây xăng số 5 thuộc thôn L 1, xã A, huyện N giao cho Q. Khi H đang giao ma túy 

cho Q thì bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Thuận bắt 

quả tang. 

Quá trình điều tra đã chứng minh được ngoài lần bán ma túy cho Q bị bắt quả 

tang nêu trên, trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2017 H và C đã nhiều lần 

bán ma túy đá cho Q và các đối tượng khác trên địa bàn huyện N, cụ thể: 

- Bán cho Nguyễn Khải Hồng Q 04 lần, mỗi lần 01 tép với tổng số tiền là 

2.000.000 đồng. 

- Bán cho Đào Văn T 02 lần, mỗi lần 01 tép với tổng số tiền là 800.000 đồng. 

- Bán cho Nguyễn V 03 lần, mỗi lần 01 tép với tổng số tiền là 1.300.000 đồng. 

Về vật chứng: Trong quá trình bắt quả tang H bán ma túy cho Q và khám xét 

nhà ở của H và C, Cơ quan điều tra thu giữ các vật chứng sau: 

- Thu giữ của Quốc 01 gói nylon được hàn kín, bên trong chứa tinh thể màu 

trắng (Q khai nhận đây là tép ma túy đá mua của H), khi niêm phong ký hiệu là gói 1. 

- Thu giữ của H số tiền 500.000 đồng (H khai nhận đây là tiền Q đưa cho H để 

mua 01 tép ma túy đá), 01 điện thoại di động hiệu Neoson màu xanh - đen và 01 xe 

máy hiệu Loncin, biển số 85R4 - 6702 (chiếc xe này là của bà Nguyễn Thị L làm chủ 

sở hữu). 

- Thu giữ tại nhà Chi 07 gói nylon hàn kín, bên trong chứa tinh thể màu trắng 

(trong đó 05 gói bên ngoài được dán băng keo màu đen) H, C khai nhận đây là ma túy 

đá, khi niêm phong ký hiệu là gói 2; 01 bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy; 01 

điện thoại di động hiệu Nokia 1202. 

Tại bản giám định pháp y số 2484/C54B, ngày 19/7/2017 của Phân viện khoa 

học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: 

- Gói 1: Tinh thể màu trắng đựng trong gói nylon hàn kín được niêm phong thu 

từ Quốc gửi giám định có trọng lượng là 0,145gam có Methamphetamine. 

- Gói 2: Tinh thể màu trắng thu từ chỗ ở của H và C có tổng trọng lượng là 

1,8843 gam có Methamphetamine. 

Methamphetamine là chất ma túy nằm trong Danh mục II, STT 67, NĐ 

82/2013/NĐ-CP ngày 19/3/2013 của Chính phủ. 

Hoàn trả tinh thể màu trắng còn lại sau giám định có trọng lượng 0,0938 gam 

được niêm phong. 

Ngoài ra C và H khai nhận còn bán ma túy cho các đối tượng: Nguyễn Hữu P, 

Phan Dương T, Nguyễn Tấn S, Phùng Ngọc M ... Tuy nhiên, hiện nay Cơ quan điều 

tra chưa xác định được nhân thân lai lịch, không ghi được lời khai của những đối 

tượng này, không thu được vật chứng nên chưa có cơ sở xử lý H và C đối với những 

lần này. Riêng Chi còn khai vào tháng 4 năm 2017 khi đang ở T, Bình Thuận thì C có 

bán ma túy cho Phạm Ngọc N 02 lần, bán cho một người tên Đ 01 lần tại địa bàn xã 

P, huyện T nhưng xét thấy chưa đủ căn cứ đế xử lý những lần này. Viện kiểm sát 

nhân dân huyện N đã yêu cầu Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ, khi nào có 

căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 49/2017/HSST ngày 18 tháng 12 năm 2017 của 

Tòa án nhân dân huyện N quyết định: 
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Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị Hồng H, Phan Thanh C phạm tội “Mua bán 

trái phép chất ma túy”. 

Áp dụng: Điểm b khoản 2 Điều 194; điểm o, p khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 

1 Điều 48; Điều 33 của Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng H 07 (bảy) năm tù. Hạn tù tính từ ngày bị cáo 

bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 18/7/2017. 

Áp dụng: Điểm b khoản 2 Điều 194; điểm o, p khoản 1 Điều 46; Điều 47; Điều 

33 của Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Phan Thanh C 06 (sáu) năm tù. Hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt 

tạm giữ, tạm giam ngày 18/7/2017. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định xử lý vật chứng, án phí và báo 

quyền kháng cáo. 

Ngày 28/12/2017 bị cáo Phan Thanh C kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Và 

nộp 01 huy chương kháng chiến hạng nhất của bà Phạm Thị B là bà nội của bị cáo vì 

đã có thành tích trong cuộc kháng chiến lâu dài và anh dũng của dân tộc. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo. 

Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận:  

- Về hình thức đơn kháng cáo: Đúng hình thức và trong hạn luật định nên đề 

nghị Hội đồng xét xử chấp nhận.  

- Về nội dung kháng cáo: Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho 

bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khai nhận hành vi phạm tội (tự thú), 

do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên được áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự. Tại 

giai đoạn xét xử phúc thẩm bị cáo có nộp 01 huy chương kháng chiến của bà Phạm 

Thị B là bà nội của bị cáo đây không phải là tình tiết giảm nhẹ theo quy định pháp 

luật. Xét thấy, xử phạt bị cáo 06 (sáu) năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” 

là đã cân nhắc mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Do vậy, đề nghị Hội đồng xét xử 

áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự không chấp 

nhận kháng cáo của bị cáo và giữ nguyên Bản án sơ thẩm.  

                      NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

  [1] Bị cáo Phan Thanh C kháng cáo đúng quy định tại các Điều 331, Điều 332, 

Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự nên vụ án được xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phan Thanh C thừa nhận hành vi phạm tội 

của mình, cụ thể: Từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2017 bị cáo C cùng với H đã 04 lần 

mua ma túy của người khác về bán lại cho Nguyễn Khải Hồng Q, Đào Văn T và 

Nguyễn V tổng cộng 10 lần, thu được 4.600.000 đồng. Tổng trọng lượng chất ma túy 

thu giữ khi bắt quả tang là 0,145 gam, khi khám xét nhà ở của C và H là 1,8843gam. 

Tòa án cấp sơ thẩm xác định bị cáo C phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” 

thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần quy định tại khoản 2 Điều 194 của Bộ luật Hình 

sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 
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[3] Về nội dung kháng cáo: Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét áp dụng cho bị cáo 

Phan Thanh C các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự khai 

nhận hành vi phạm tội (tự thú), do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên được áp 

dụng Điều 47 Bộ luật hình sự. Tại giai đoạn xét xử phúc thẩm bị cáo có nộp 01 huy 

chương kháng chiến của bà Phạm Thị B là bà nội của bị cáo. Tuy nhiên, xét tính chất, 

mức độ hành vi phạm tội của bị cáo thấy xử phạt bị cáo 06 (sáu) năm tù là không 

nặng. Do vậy, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo xin giảm hình 

phạt, giữ nguyên Bản án sơ thẩm. 

[4 Bị cáo Phan Thanh C phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự; áp 

dụng điểm b khoản 2 Điều 194; điểm p, o khoản 1 Điều 46; Điều 47 của Bộ luật Hình 

sự; không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phan Thanh C, giữ nguyên Bản án sơ 

thẩm. 

Tuyên bố bị cáo Phan Thanh C phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Xử phạt bị cáo Phan Thanh C 06 (sáu) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 

18/7/2017. 

 [2] Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự, bị cáo Phan Thanh C phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí 

hình sự phúc thẩm. 

[3] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận:                             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

-VKSND tỉnh Ninh Thuận;         THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
-VKSND huyện N; 

-TAND huyện N; 

-Công an huyện N; 

-Chi cục THADS huyện N; 

-Bị cáo;  

-PV 27 Công an tỉnh Ninh Thuận;  

-Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận; 

-Phòng KTNV- THA; Tổ HCTP;                                                                                         

-Lưu án văn, hồ sơ.                  Nguyễn Đức Thành 

   

 

 

 


